
Mẫu số 101 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, NHÂN VIÊN 
NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Danh sách thành viên Ban đại diện quỹ 

STT Họ và tên 
Số định 
danh cá 

nhân 

Loại thành viên 
BĐD quỹ (độc 

lập/khác) 

Chức vụ (Chủ 
tịch, thành viên) 

Tỷ lệ sở hữu 
chứng chỉ 

quỹ 

Địa chỉ liên 
lạc, tel, fax, 

email 

1       

2       

..       

2. Danh sách Tổng giám đốc, người điều hành quỹ 

TT Họ và tên 
Số định danh cá 

nhân 
Số CCHN quản lý quỹ 

Chuyên môn, kinh 
nghiệm 

Chức vụ hiện tại 

      

      

3. Danh sách nhân viên nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản (nếu có) 

TT Họ và tên 
Số định danh cá 

nhân 

Số Thẻ thẩm định viên 
về giá, ngày cấp, nơi 

cấp 

Chuyên môn, kinh 
nghiệm 

Chức vụ hiện tại 

      

      

 

 ….., ngày….tháng….năm…. 
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: Số định danh cá nhân là số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu 
còn hiệu lực của cá nhân kê khai thông tin. 

 


